
 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2015) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy chiếu ĐNA  Chiếc 1  

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bảng HQ trắng 1250x3040 HQ  Chiếc 1  

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Dũng 

Người lập biểu 
 
 
 
 
 

 
Bùi Anh Thắng 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2016) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy tính để bàn TQ  Chiếc 1  

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giấy in VN  Thùng 2  

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 21 tháng 1 năm 2016 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Dũng 

Người lập biểu 
 
 
 
 
 

 
Bùi Anh Thắng 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2017) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giấy in VN  Thùng 2  

2 Mực in VN  Hộp 2  

4       

5       

6       

7       

8       

Hà nội, ngày 25  tháng 1 năm 2017 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Dũng 

Người lập biểu 
 
 
 
 
 

 
Ngọ Thị Hương Trang 

 

 

 

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2018) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã hiệu 
tiêu chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy tính để bàn TQ  Chiếc 01  

2 Chuột quang TQ  Chiếc 01  

3 Bàn phím TQ  Chiếc 01  

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1       

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 31 tháng 1 năm 2018 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Dũng 

Người lập biểu 
 
 
 
 
 

 
Bùi Anh Thắng 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2019) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy in laserjet HP Pro M402d HQ 19C192 Chiếc 1  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Tủ sắt 8 cánh HP VN 19C210 Chiếc 1  

2 Tủ kính HP VN 
19c211-

212 
Chiếc 2  

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 21 tháng 1 năm 2019 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Dũng 

Người lập biểu 
 
 
 
 
 

 
Ngọ Thị Hương Trang 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2015) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Dây  máy chiếu 
Trung 
Quốc 

 Chiếc 1 
Dây cũ bị 

hỏng 

2 Chuột không dây 
Trung 
Quốc 

 Cái 1 
Chuột cũ bị 

hỏng 

2       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bảng HQ trắng 1250x3040 HQ  Chiếc 1  

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc trường khoa, Phòng, Ban) 

 
 

Người lập biểu 
 

 
 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Bộ môn Kỹ thuật xây dựng 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2016) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Bàn phím 
Trung 
Quốc 

 Chiếc 01 
Bàn phím 
cũ bị liệt 

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giập ghim+đóng gáy sách VN  Chiếc 2  

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 21 tháng 1 năm 2016 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc trường khoa, Phòng, Ban) 

 
 

Người lập biểu 
 

 
 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Bộ môn Kỹ thuật xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2017) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Màn hình máy tính 
Trung 
Quốc 

 Chiếc 01 
Màn hình 
cũ bị lỗi 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giấy in VN  Thùng 2  

2 Mực in VN  Hộp 2  

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 25  tháng 1 năm 2017 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc trường khoa, Phòng, Ban) 

 
 

Người lập biểu 
 

 
 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Bộ môn Kỹ thuật xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2018) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 May vi tinh E5300 
Trung 
Quốc 

 Chiếc 01 
Máy cũ quá 
chậm, bị lỗi 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giấy in VN  Thùng 10  

2 Mực in VN  Hộp 2  

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 25  tháng 1 năm 2018 

Thủ trưởng đơn vị 
          (Chủ nhiệm bộ môn hoặc trường khoa, Phòng, Ban) 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Mạnh 
 
 

Người lập biểu 
 

 
 

Phạm Thị Nhàn 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Bộ môn Kỹ thuật xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2015) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy tính để bàn TQ  Chiếc 1  

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giấy in VN  Thùng 2  

2 Mực in VN  Hộp 2  

4 Tủ kính 2 cánh VN  Chiếc 2  

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 

 
 

GS.TS. Võ Trọng Hùng 

Người lập biểu 
 

 
 

Phạm Thị Yến 
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           BM Xây dựng công trình ngầm & mỏ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2016) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy chiếu TQ  Chiếc 1  

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giấy in VN  Thùng 2  

2 Bàn làm việc VN  Chiếc 1  

4 Ghế gấp VN  Chiếc 4  

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 18 tháng 1 năm 2016 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 

 
 

GS.TS. Võ Trọng Hùng 

Người lập biểu 
 

 
 

Phạm Thị Yến 
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            BM Xây dựng công trình ngầm & mỏ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2017) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 8  

2 Giấy in VN  Thùng 3  

2 Mực in VN  Hộp 3  

4       

5       

6       

7       

8       

Hà nội, ngày 23 tháng 1 năm 2017 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 

 
 

GS.TS. Võ Trọng Hùng 

 
Người lập biểu 

 
 

Phạm Thị Yến 
 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            BM Xây dựng công trình ngầm & mỏ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2018) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã hiệu 
tiêu chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy in laserjet HP  HQ  Chiếc 1  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 8  

2 Giấy in VN  Thùng 3  

2 Mực in VN  Hộp 3  

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 15 tháng 1 năm 2018 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

TS. Đỗ Ngọc Anh 

Người lập biểu 

 
 

Phạm Thị Yến 
 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            BM Xây dựng công trình ngầm & mỏ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2019) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 8  

2 Giấy in VN  Thùng 3  

2 Mực in VN  Hộp 3  

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 14 tháng 1 năm 2019 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

TS. Đỗ Ngọc Anh 

Người lập biểu 

 
 

Phạm Thị Yến 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            BM Xây dựng công trình ngầm & mỏ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2015) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 
Máy lắc sàng điều khirn kỹ thuật số code 
15-D0410 Italia 15DA081 Bộ 1  

2 

Thiết bị thử khả năng chống thấm của bê 
tông loại 6 chỗ code 55-C0246/6 (máy nén 
khí code 86-D2015, 2 bộ gioăng kín nước 
, bộ adaptor để tạo ra giá gắn mẫu) 

Italia 15DA081 Bộ 1  

3 

Hệ thống thí nghiệm đa năng cho mẫu bê 
tông và xi măng Model Avantest, code 50-
C9842 (khung thử nén mẫu bê tông 
3000kN, 50-C56Z00, Khung thử uốn mẫu 
dầm bê tông 300kN, 50-C1601/FR) Italia 15DA083 Bộ 

1  

4 
Máy trộn bê tông cưỡng bức code 55-
C0199/11 Italia 15DA084 Bộ 

1  

5 

Máy khoan mẫu đá và bê tông xi măng 
trong phòng code 45-C0330 (2 mũi khoan 
mẫu đá tiêu chuẩn, bộ giá để cố định các 
loại mẫu lõi) Italia 15DA085 Bộ 

1  

6 
Máy gia công mẫu đá và bê tông xi măng 
code 55-C0201/C Italia 15DA086 Bộ 

1  

7 
Dụng cụ xác định thời gian đông kết của 
bê tông code 54-C0145 Italia 15DA087 Bộ 

1  

8 
Bàn rung tạo mẫu bê tông thí nghiệm code 
55-C0160/L Italia 15DA088 Bộ 

  

9 
Thiết bị đo đạc 3D và hội tụ quang học 
code Viva TS15 Thụy Sỹ 15DA089 Bộ 

1  

10 

Thiết bị xác định chất lượng bê tông và 
quan sát lưới cốt thép cũng như phát hiện 
các khoang rỗng của khối đất đá chèn 
xung quanh KCC của CTN bằng phương 
pháp Radar code CX 12 Thụy Điển 15DA090 Bộ 

  

11 

Thiết bị siêu âm bê tông kết hợp với búa 
bật nảy điện tử code 58-E4900 (búa bật 
nảy điện tử xác định độ cứng bề mặt của 
bê tông, đầu đo siêu âm bê tông tần số 
danh nghieajx 150kHz Italia 15DA091 Bộ 

1  

12 
Thiết bị định vị, xác định đường kính cốt 
thép và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt 
thep code 58-E6102 Italia 15DA092 Bộ 

1  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Phòng thí nghiệm xây dựng   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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13 
Thiết bị xác định độ ăn mòn cốt thép bằng 
phương pháp điện hóa code 58-E0065/A Italia 15DA093 Bộ 

1  

14 Cân phân tích Modul PA214 Mỹ 12M085 Bộ  1  

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bảng HQ trắng 1250x3040 HQ  Chiếc 1  

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 

GS.TS. Võ Trọng Hùng 

Người lập biểu 

 
 

Phạm Thị Yến 
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DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2016) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Cây máy tính để bàn TQ  Chiếc 1  

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giấy in VN  Thùng 2  

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 21 tháng 1 năm 2016 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 

GS.TS. Võ Trọng Hùng 

Người lập biểu 
 

 
 

Đặng Văn Kiên 
 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            Phòng thí nghiệm xây dựng   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2017) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giấy in VN  Thùng 2  

2 Mực in VN  Hộp 2  

4       

5       

6       

7       

8       

Hà nội, ngày 25  tháng 1 năm 2017 

 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 

GS.TS. Võ Trọng Hùng 

Người lập biểu 

 
 

Phạm Thị Yến 
 

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            Phòng thí nghiệm xây dựng   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2018) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã hiệu 
tiêu chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy tính để bàn TQ  Chiếc 01  

2 Chuột quang TQ  Chiếc 01  

3 Bàn phím TQ  Chiếc 01  

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1       

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 31 tháng 1 năm 2018 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

TS. Đỗ Ngọc Anh 

Người lập biểu 
 

 
 

Đặng Văn Kiên 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            Phòng thí nghiệm xây dựng   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2019) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy tính G5400 ĐNA 19M007 Chiếc 1  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Tủ 2 cánh sắt HP VN 19C007 Chiếc 1  

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

Hà nội, ngày 21 tháng 1 năm 2019 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

TS. Đỗ Ngọc Anh 

Người lập biểu 

 
 

Phạm Thị Yến 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            Phòng thí nghiệm xây dựng   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2015) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy tính G2030 LCD19" HP ĐNA  Bộ 1  

2 
Ghế xoay 

 
VN  Cái 2  

3 Bàn làm việc 1,6m HP VN  Cái 2  

4 Bàn làm việc 1,4m HP VN  Cái 2  

5 
Máy in đa năng Canon MF211 

 
ĐNA  Cái 1  

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bảng HQ trắng 1250x3040 HQ  Chiếc 1  

2 Ghế da TP VN  Chiếc 2  

2       

4       

5       

6       
Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 

 
Đỗ Ngọc Anh 

 
 

Người lập biểu 
 

 
Phạm Thị Yến 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

           Văn phòng khoa xây dựng  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2016) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Màn chiếu điện Dalite 84x84 inch ĐNA  Chiếc 1  

2       

2       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giấy in VN  Thùng 2  

2       

4       

5       

6       

7       

8       

Hà nội, ngày 21 tháng 1 năm 2016 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 

 
Đỗ Ngọc Anh 

 
 

Người lập biểu 
 

 
Phạm Thị Yến 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            Văn phòng khoa xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2017) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Bút viết bảng VN  Chiếc 10  

2 Giấy in VN  Thùng 2  

2 Mực in VN  Hộp 2  

4       

5       

6       

7       

8       

Hà nội, ngày 25  tháng 1 năm 2017 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 

 
 

Đỗ Ngọc Anh 
 

Người lập biểu 
 

 
 

Phạm Thị Yến 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            Văn phòng khoa xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2018) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã hiệu 
tiêu chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy tính để bàn TQ  Chiếc 01  

2 Chuột quang TQ  Chiếc 01  

3 Bàn phím TQ  Chiếc 01  

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Hộp ghim TQ  Hộp 10  

2 Túi clear TQ  Hộp 5  

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 31 tháng 1 năm 2018 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

Đỗ Ngọc Anh 

Người lập biểu 
 

 
Phạm Thị Yến 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            Văn phòng khoa xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10



 

DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH 

(Thuộc kế hoạch năm 2019) 

TT Tên thiết bị Nước SX 
Kí, mã 

hiệu tiêu 
chuẩn 

ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị      

1 Máy in laserjet HP Pro M402d HQ 19C192 Chiếc 1  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

II Dụng cụ văn phòng      

1 Tủ sắt 8 cánh HP VN 19C210 Chiếc 1  

2 Tủ kính HP VN 
19c211-

212 
Chiếc 2  

2       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Hà nội, ngày 21 tháng 1 năm 2019 

Thủ trưởng đơn vị 
(Chủ nhiệm bộ môn hoặc Trưởng khoa, Phòng, Ban) 

 
 
 
 
 

Đỗ Ngọc Anh 

Người lập biểu 
 
 
 
 
 

 
Ngọ Thị Hương Trang 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Khoa Xây dựng 

            Văn phòng khoa xây dựng   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.10
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